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Phụ lục
DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG THẺ BHYT ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU NĂM 2024

STT Tên cơ sở KCB Mã
KCB

Dự kiến số thẻ
BHYT KCB ban
đầu năm 2024

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5

I Thành phố Thanh Hóa 431,800 129,500 49,000 82,500 87,000 83,800
1 Bệnh viện 71 Trung ương 38281 35,000 12,000 7,000 3,000 5,000 8,000
2 Bệnh viện đa khoa tỉnh 38280 23,000 15,000 5,000 3,000 -
3 Bệnh viện Nhi 38287 45,000 45,000

4 Bệnh viện đa khoa Hợp Lực (Thuộc Công ty TNHH
MTV Bệnh viện đa khoa Hợp Lực) 38289 70,000 30,000 6,000 5,000 15,000 14,000

5 Phòng khám quản lý sức khỏe cán bộ thuộc Ban bảo vệ,
chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh 38288 3,000 1,000 2,000

7 Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa 38742 8,000 8,000 -

8 Bệnh viện đa khoa Thanh Hà (Thuộc Công ty Cổ phần
Bệnh viện đa khoa Thanh Hà) 38725 25,000 10,000 4,000 3,000 3,000 5,000

9 Bệnh viện đa khoa Phúc Thịnh (Thuộc Công ty TNHH
Phương Linh) 38733 30,000 12,000 4,000 2,000 6,000 6,000

10 Bệnh viện đa khoa Đức Thiện (Thuộc Công ty Cổ phần
Y - Dược Hoàn Mỹ) 38802 20,000 5,000 2,000 1,000 6,000 6,000

11 Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa 38010 48,000 15,000 7,000 7,000 8,000 11,000
12 Phòng khám đa khoa - TTYT thành phố Thanh Hóa 38764 -

Trạm y tế xã, phường 76,800 10,000 9,500 4,000 36,000 17,300

13 Phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật
Thanh Hóa 38730 2,000 1,000 1,000

14 Phòng khám đa khoa y học lâm sàng - Trường Cao đẳng
y tế 38003 4,000 1,500 2,500

15 Chi nhánh Phòng khám đa khoa - Phòng mạch Công ty
Cồ phần Dược vật tư y tế Thanh Hóa 38700 9,000 4,000 500 500 1,000 3,000

16 Phòng khám đa khoa 246 (Thuộc Công ty Cổ phần y
Dược Hoàng Gia) 38710 8,000 3,000 500 2,000 2,500

17 Phòng khám đa khoa 246 - Cơ sở 2 (Thuộc Công ty Cổ
phần y Dược Hoàng Bảo Anh) 38750 9,000 3,000 500 500 2,000 3,000

18 Phòng khám đa khoa An Bình (Thuộc Công ty Cổ phần y
Dược An Bình Hưng) 38746 8,000 3,000 500 2,000 2,500

19 Phòng khám đa khoa Đoàn Dung (Thuộc Công ty TNHH
Phòng khám đa khoa Đoàn Dung) 38751 8,000 4,000 500 500 1,000 2,000
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II Thị xã Bỉm Sơn 60,000 15,000 8,000 10,000 15,000 12,000
1 Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn 38020 19,000 5,000 3,000 4,000 4,000 3,000
2 Trạm y tế xã, phường 17,000 5,000 2,000 1,500 4,500 4,000

3 Bệnh viện đa khoa ACA (Thuộc Công ty TNHH dịch vụ
y tế ACA) 38734 15,000 3,000 2,000 3,000 4,000 3,000

4 Phòng khám đa khoa Hồng Phát (Thuộc Công ty Cổ phần
Y tế Hồng Phát ) 38787 9,000 2,000 1,000 1,500 2,500 2,000

III Thành phố Sầm Sơn 94,000 6,500 3,000 25,500 24,000 35,000
1 Bệnh viện điều dưỡng PHCN TW 38034 12,000 1,000 500 2,000 3,500 5,000
2 Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn 38030 35,000 3,000 1,000 12,000 7,000 12,000
3 Phòng khám đa khoa - TTYT thành phố Sầm Sơn 38776 -

Trạm y tế xã, phường 40,000 1,500 1,000 9,500 12,500 15,500

4 Phòng khám đa khoa Medic Sầm Sơn (Thuộc Công ty
Cổ phần Medic Sầm Sơn) 38797 7,000 1,000 500 2,000 1,000 2,500

IV Huyện Quan Hóa 50,000 2,400 800 33,000 10,100 3,700
1 Bệnh viện đa khoa huyện Quan Hóa 38040 10,000 1,000 400 3,000 4,100 1,500
2 TTYT huyện Quan Hóa 38782 -

Trạm y tế xã, phường 40,000 1,400 400 30,000 6,000 2,200
V Huyện Bá Thước 102,000 3,500 1,800 56,000 27,400 13,300
1 Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước 38050 15,000 1,000 500 8,000 3,000 2,500
2 TTYT huyện Bá Thước 38792 -

Trạm y tế xã, phường 80,000 2,000 800 46,000 22,400 8,800

3 Phòng khám đa khoa Lương Điền (Thuộc Công ty
TNHH MTV Lương Điền) 38738 7,000 500 500 2,000 2,000 2,000

VI Huyện Thường Xuân 90,000 5,400 1,800 42,000 33,600 7,200
1 Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân 38060 17,000 1,000 800 6,000 7,000 2,200
2 Phòng khám đa khoa - TTYT Thường Xuân 38768 -

Trạm y tế xã, phường 73,000 4,400 1,000 36,000 26,600 5,000
VII Huyện Như Xuân 65,000 2,800 1,800 33,900 11,000 15,500

1 Bệnh viện đa khoa huyện Như Xuân 38070 12,000 1,000 600 7,900 1,000 1,500
2 TTYT huyện Như Xuân 38794 -

Trạm y tế xã, phường 45,000 1,300 700 25,000 8,000 10,000

3 Phòng khám đa khoa Nhung Hiếu (Thuộc Công ty
TNHH PKĐK Nhung Hiếu) 38754 8,000 500 500 1,000 2,000 4,000

VIII Huyện Lang Chánh 48,000 2,000 1,000 25,000 13,000 7,000
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BHYT KCB ban
đầu năm 2024

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5



3

1 Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh 38080 10,000 1,000 500 5,000 3,000 500
2 TTYT huyện Lang Chánh 38772 -

Trạm y tế xã, phường 38,000 1,000 500 20,000 10,000 6,500
IX Huyện Ngọc Lặc 130,000 9,500 4,300 39,000 49,200 28,000
1 Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc 38090 28,000 4,000 1,000 15,000 3,000 5,000
2 Phòng khám đa khoa - TTYT Ngọc Lặc 38773 7,000 500 500 4,000 500 1,500

Trạm y tế xã, phường 88,000 4,000 2,300 19,000 44,700 18,000

3 Phòng khám đa khoa An Phước - 68 (Thuộc Công ty cổ
phần đầu tư và phát triển y tế An Phước) 38731 7,000 1,000 500 1,000 1,000 3,500

X Huyện Cẩm Thủy 94,000 5,000 3,500 26,500 35,000 24,000
1 Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy 38100 20,000 2,000 1,000 11,500 3,000 2,500
2 TTYT huyện Cẩm Thủy 38779 -

Trạm y tế xã, phường 67,000 2,000 2,000 13,000 30,000 20,000

3 Phòng khám đa khoa Giang Sơn (Thuộc Công ty Cổ
phần Hưng Cần) 38722 7,000 1,000 500 2,000 2,000 1,500

XI Huyện Thạch Thành 135,000 12,000 5,000 44,000 40,000 34,000
1 Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành 38110 20,000 3,000 2,000 10,000 3,000 2,000
2 TTYT huyện Thạch Thành 38771 -

Trạm y tế xã, phường 100,000 7,000 1,000 30,000 34,000 28,000

3 Phòng khám đa khoa Tâm Tài (Thuộc Công ty TNHH
Tâm Tài) 38712 8,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000

4 Phòng khám đa khoa 115 Hà Nội (Thuộc Công ty TNHH
MTV Y tế Đức Chính) 38789 7,000 1,000 1,000 2,000 1,000 2,000

XII Huyện Thọ Xuân 204,000 16,000 11,400 52,000 86,600 38,000
1 Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân 38120 60,000 6,000 2,000 22,000 20,000 10,000
2 Phòng khám đa khoa - TTYT huyện Thọ Xuân 38801 -

Trạm y tế xã, phường 130,000 6,000 7,400 27,000 64,600 25,000

3 Phòng khám đa khoa Lam Sơn (Thuộc Công ty TNHH
Vàng bạc Thanh Xuân) 38757 7,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000

4 Phòng khám đa khoa Phú Nam (Thuộc Công ty TNHH
khám chữa bệnh đa khoa Phú Nam) 38795 7,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

XIII Huyện Vĩnh Lộc 85,000 8,400 4,300 22,800 22,000 27,500
1 Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc 38130 30,000 4,000 2,000 10,000 8,000 6,000
2 TTYT huyện Vĩnh Lộc 38785 -

Trạm y tế xã, phường 55,000 4,400 2,300 12,800 14,000 21,500
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XIV Huyện Yên Định 160,000 28,500 8,400 45,000 34,000 44,100
1 Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định 38140 50,000 15,000 4,000 15,000 6,000 10,000
2 Phòng khám đa khoa - TTYT Yên Định 38763 -

Trạm y tế xã, phường 80,000 8,500 2,900 20,000 22,000 26,600

3 Bệnh viện đa khoa Trí Đức Thành (Thuộc Công ty Cổ
phần y dược Trí Đức) 38732 30,000 5,000 1,500 10,000 6,000 7,500

XV Huyện Triệu Sơn 182,000 21,000 8,000 55,000 61,700 36,300
1 Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn 38150 55,000 10,000 2,000 23,000 13,000 7,000
2 Phòng khám đa khoa - TTYT Triệu Sơn 38770 -

Trạm y tế xã, phường 100,000 9,000 4,000 30,000 39,700 17,300

3 Bệnh viện đa khoa An Việt (Thuộc Công ty Cổ phần
Bệnh viện đa khoa An Việt) 38812 20,000 1,000 1,000 1,000 7,000 10,000

4 Phòng khám đa khoa An Thịnh (Thuộc Công ty TNHH
khám, chữa bệnh đa khoa Đại An) 38786 7,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000

XVI Huyện Nông Cống 171,000 18,000 7,000 42,300 74,500 29,200
1 Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống 38160 46,000 4,000 1,000 15,300 12,000 13,700
2 Phòng khám đa khoa - TTYT Nông Cống 38765 -

Trạm y tế xã, phường 62,000 7,000 1,000 11,000 41,000 2,000

3 Bệnh viện đa khoa Tâm Đức Cầu Quan (Thuộc Công ty
TNHH chăm sóc sức khỏe và dịch vụ y tế Tuấn Phượng) 38720 35,000 3,000 1,000 12,000 13,500 5,500

4 Phòng khám đa khoa Hà Nội (Thuộc Công ty TNHH
Thương mại dịch vụ Y tế Hà Nội) 38716 7,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000

5 Phòng khám đa khoa An Khang (Thuộc Công ty TNHH
Phòng khám đa khoa Như Thanh Khánh Hoàng) 38735 7,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000

6 Phòng khám đa khoa Minh Thọ (Thuộc Công ty TNHH
Y dược Đức Tâm) 38758 7,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000

7 Phòng khám đa khoa Yên Mỹ (Thuộc Công ty TNHH
chăm sóc sức khỏe và dịch vụ y tế Tuấn Phượng) 38807 7,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000

XVII Huyện Đông Sơn 70,000 5,600 3,800 18,700 21,700 20,200
1 Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn 38170 19,000 2,000 1,000 9,000 3,000 4,000
2 TTYT huyện Đông Sơn 38790 -

Trạm y tế xã, phường 51,000 3,600 2,800 9,700 18,700 16,200
XVIII Huyện Hà Trung 108,000 16,400 5,800 29,500 37,500 18,800

1 Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung 38180 32,000 6,000 2,000 9,000 9,000 6,000
2 Phòng khám đa khoa - TTYT Hà Trung 38778 -
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Trạm y tế xã, phường 68,000 9,400 2,800 18,500 26,500 10,800

3 Phòng khám đa khoa Mai Thanh (Thuộc Công ty TNHH
MTV TM & DV Giang Thanh) 38793 8,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000

XIX Huyện Hoằng Hóa 190,000 14,000 9,500 59,000 53,000 54,500
1 Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa 38190 58,000 8,000 4,500 18,000 15,000 12,500
2 Phòng khám đa khoa - TTYT Hoằng Hóa 38766 -

Trạm y tế xã, phường 92,000 2,000 2,000 33,000 26,000 29,000

3 Bệnh viện đa khoa Hàm Rồng (Thuộc Công ty Cổ phần
đầu tư và phát triển y dược Hàm Rồng) 38721 22,000 2,000 2,000 5,000 7,000 6,000

4 Bệnh viện đa khoa Hải Tiến (Thuộc Công ty Cổ phần
Medipha) 38736 18,000 2,000 1,000 3,000 5,000 7,000

XX Huyện Nga Sơn 125,000 12,100 5,800 34,100 44,000 29,000
1 Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn 38200 60,000 6,000 2,000 20,000 20,000 12,000
2 TTYT huyện Nga Sơn 38783 -

Trạm y tế xã, phường 50,000 4,100 1,800 11,100 20,000 13,000

3 Phòng khám đa khoa Thành Đạt (Thuộc Công ty TNHH
Y dược Thành Đạt NVT) 38724 8,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000

4 Phòng khám đa khoa Đại An (Thuộc Công ty TNHH
khám chữa bệnh đa khoa Đại An) 38743 7,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000

XXI Huyện Hậu Lộc 152,000 12,000 5,500 55,000 53,000 26,500
1 Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc 38210 55,000 6,000 2,000 22,000 15,000 10,000
2 Phòng khám đa khoa - TTYT Hậu Lộc 38777 -

Trạm y tế xã, phường 90,000 5,000 2,500 32,000 36,000 14,500

3 Phòng khám đa khoa Medic Hậu Lộc (Thuộc Công ty Cổ
phần Bệnh viện đa khoa Medic hậu Lộc) 38756 7,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000

XXII Huyện Quảng Xương 178,000 12,000 6,000 50,000 54,000 56,000
1 Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương 38220 50,000 5,000 3,000 20,000 16,000 6,000
2 Phòng khám đa khoa - TTYT Quảng Xương 38767 -

Trạm y tế xã, phường 106,000 4,000 1,500 27,000 32,000 41,500

3 Phòng khám đa khoa 123 (Thuộc Công ty TNHH thương
mại và dịch vụ y tế Hồng Vũ) 38715 7,000 1,000 500 1,000 2,000 2,500

4 Phòng khám đa khoa 90 (Thuộc Công ty TNHH Dịch vụ
Y tế khám chữa bệnh đa khoa 304) 38726 7,000 1,000 500 1,000 2,000 2,500

5 Phòng khám đa khoa An Phúc (Thuộc Công ty TNHH y
dược An Phúc NTC) 38788 8,000 1,000 500 1,000 2,000 3,500
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XXIII Thị xã Nghi Sơn 235,000 48,000 8,000 72,000 64,000 43,000
1 Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn 38230 60,000 10,000 2,000 22,000 15,000 11,000
2 TTYT thị xã Nghi Sơn 38775 -

Trạm y tế xã, phường 120,000 24,000 3,000 30,000 42,000 21,000

3 Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hợp Lực (Thuộc Tổng công
ty Cổ phần Hợp Lực) 38748 40,000 12,000 1,000 18,000 3,000 6,000

4 Phòng khám đa khoa Việt Pháp III (Thuộc Công ty
TNHH Phòng khám Đa khoa Việt Pháp III) 38740 8,000 1,000 1,000 1,000 2,000 3,000

5 Phòng khám đa khoa Nam Sơn (Thuộc Công ty Cổ phần
y dược công nghệ cao Nghi Sơn) 38798 7,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000

XXIV Huyện Thiệu Hóa 135,000 7,200 5,500 36,000 29,000 57,300
1 Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hoá 38240 48,000 3,000 2,000 16,000 15,000 12,000
2 TTYT huyện Thiệu Hóa 38781 -

Trạm y tế xã, phường 57,000 1,200 1,500 12,000 8,000 34,300

3 Bệnh viện đa khoa Đại An (Thuộc Công ty Cổ phần đầu
tư Đại An) 38749 20,000 2,000 1000 6000 4000 7000

4 Phòng khám đa khoa An Việt (Thuộc Công ty Cổ phần
Bệnh viện Phòng khám An Việt) 38711 10,000 1,000 1,000 2,000 2,000 4,000

XXV Huyện Như Thanh 87,000 11,000 2,000 37,000 28,000 9,000
1 Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh 38250 25,000 6,000 1,000 13,000 3,000 2,000
2 TTYT huyện Như Thanh 38784 -

Trạm y tế xã, phường 52,000 4,000 500 21,000 22,000 4,500

3 Bệnh viện Y Dược cổ truyền An Khang (Thuộc Công ty
TNHH Phòng khám đa khoa Như Thanh Khánh Hoàng) 38799 10,000 1,000 500 3,000 3,000 2,500

XXVI Huyện Quan Sơn 45,000 1,700 600 23,000 16,000 3,700
1 Bệnh viện đa khoa huyện Quan Sơn 38260 10,000 1,000 300 5,000 3,000 700

2 Trạm y tế xã, phường 35,000 700 300 18,000 13,000 3,000
XXVII Huyện Mường Lát 42,000 1,500 200 40,250 10 40

1 Bệnh viện đa khoa huyện Mường Lát 38270 10,000 1,000 100 8,900 - -

2 TTYT huyện Mường Lát 38780 - -

Trạm y tế xã, phường 32,000 500 100 31,350 10 40
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Tổng cộng 3,468,800 427,000 171,800 1,089,050 1,024,310 756,640
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